
UBND  HUYỆN ĐIỆN BIÊN      

TRƯỜNG MN THANH YÊN     

DANH SÁCH TRẺ EM MẪU GIÁO ĐƯỢC HỖ TRỢ ĂN TRƯA THEO NGHỊ ĐỊNH 105/2020/NĐ-CP 

NGÀY 8/9/2020         TỪ THÁNG 09 ĐẾN HẾT THÁNG 12 NĂM 2025 

                                                                                                                                                                                   Đvt: Nghìn đồng 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Họ tên Cha (mẹ) 

người giám hộ. 

Là người đứng 

tên chủ TK thanh 

toán qua tài 

khoản 

 Số tiền 

được hỗ 

trợ/tháng  

Đối tượng (Hộ 

nghèo, cận 

nghèo, ĐKKT-

XHĐBKK, mồ 

côi, con liệt sỹ, 

Khuyết tật) 

Số tháng 

Kinh phí hỗ 

trợ 4 tháng 

cuối năm 

2025 

Ghi chú 

1 Vàng A Lập  25/08/2022 Vàng A Páo 

     

160.000  Xã KV III 4 

        

640.000    

2 Lục Gia Linh 02/03/2022 Quàng Thị Dung 
     

160.000  Xã KV III 4 

        

640.000    

3 Phạm Quỳnh Trang 27/05/2022 Trần Thị Hương 
     

160.000  Xã KV III 4 

        

640.000    

4 Lò Minh Khuê 03/10/2021 Lò Văn Quỹ  
     

160.000  Xã KV III 4 

        

640.000    

5 Lò Gia Linh 21/01/2021 Bùi Thị Hằng 
     

160.000  Xã KV III 4 

        

640.000    

6 Trần Bảo Nam 10/09/2021 

Nguyễn Thị 

Nhàn 
     

160.000  Hộ cận nghèo 4 

        

640.000    

7 Đồng Gia Bảo  01/04/2020 Đồng Văn Hà 
     

160.000  Hộ nghèo  4 

        

640.000    

8 Nguyễn Phúc Trường 13/10/2020 Nguyễn Thị Mai 
     

160.000  Hộ cận nghèo 4 

        

640.000    

9 Nguyễn Đức Gia Hưng 30/04/2021 Nguyễn Đức Hải 
     

160.000  Xã KV III 4 

        

640.000    

  Tổng cộng   

 

      5.760.000   
 

HIỆU TRƯỞNG   

 
                                                                                                                                 Lương Thị Xoan 


